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TT
Họ và tên người học

Ngày, tháng,
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Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc Hội đồng thi Ghi chú

1 THẠCH ÚT ANH 01/01/1994 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

2 SƠN VĂN BANE 15/08/1994 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

3 THẠCH SÔ SA KI 01/01/1996 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

4 KIM HỮU NGHỊ 06/04/1995 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

5 KIM CHANH SO PHONE 12/10/1991 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

6 THẠCH VŨ PHƯƠNG 13/12/1993 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

7 THẠCH PHƯƠNG 10/09/1990 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

8 THẠCH PHƯƠNG 25/06/1993 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

9 HUỲNH THÀNH QUANG 15/10/1987 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

10 THẠCH ĐA RA 15/05/1994 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

11 THẠCH SAU VA RÂY 01/01/1993 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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12 KIÊN SA RÂY 15/01/1994 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

13 THẠCH CHÀM RÊN 04/03/1993 Tỉnh Vĩnh Long Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

14 THẠCH NGỌC SANG 01/01/1991 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

15 KIM THANH SANG 01/01/1993 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

16 KIM PHÁT TÀI 24/12/1996 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

17 THẠCH MINH TÂM 09/10/1990 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

18 KIM THẬT 13/10/1991 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

19 THẠCH VÒNG RỊCH THI 17/09/1993 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

20 THẠCH CHAN THI 15/01/1994 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

21 KIM THOL 01/01/1993 Tỉnh Sóc Trăng Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

22 KIÊN LANG TÔ 24/04/1990 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

23 THẠCH BẠCH TRÀ 01/01/1992 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

24 KIÊN VÀNG 20/07/1991 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

25 HÀ NGỌC XUÂN 12/09/1993 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

GIÁM ĐỐC

Trà Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2018
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